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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Thái 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Chính  

          Bà Huỳnh Thị Kim Kiên  

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tham gia phiên 

tòa: Bà Điểu Thị Hồng - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 551/2017/TLST-HS 

ngày 16/11/2017, đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1990, tại Phú Thọ; 

Nơi đăng ký NKTT: khu 1, xã H, huyện T, tỉnh Phú Thọ; 

Chỗ ở hiện nay: không nơi ở nhất định; 

Quốc tịch: Việt Nam;                 Dân tộc: Kinh;                  Tôn giáo: Phật; 

Trình độ học vấn: 12/12;            Nghề nghiệp: Không; 

Con ông: Nguyễn Văn Th, SN 1963 và bà Nguyễn Thị P, SN 1964; 

Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ 4 trong gia đình; 

Có vợ tên: Quách Thị N, sinh năm 1990; Có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ 

sinh năm 2016. 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị bắt ngày 02/10/2017. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố Biên Hòa - Có mặt. 

- Người bị hại: Anh Phan Ngọc Tuấn, sinh năm: 1992 (vắng mặt). 

Trú tại: 6/1D, khu phố 1, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Cao Xuân Tùng, sinh năm 

1991 (vắng mặt). 
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Trú tại: 239/5, tổ 10, khu phố 2, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa truy tố về hành vi phạm 

tội như sau:  

Nguyễn Văn Đ là người không có nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Đ nảy sinh 

ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 04 giờ 40 phút ngày 02/10/2017, Đ chuẩn bị 01 

(một) chiều khóa xe môtô rồi đi bộ xem có ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì 

trộm cắp. Khi đi ngang bãi giữ xe thuộc khu vực chợ Tam Hòa, địa chỉ tổ 18, khu 

phố 1, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa của anh Phan Ngọc Tuấn, sinh năm 

1992, hộ khẩu thường trú 6/1D, khu phố 1, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Đ phát hiện có 01 (một) xe môtô biển số 60B1-405.94, nhãn hiệu 

Yamaha Sirius, màu trắng - đen của anh Cao Xuân Tùng, sinh năm 1991, hộ khẩu 

thường trú số 239/5, tổ 10, khu phố 2, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, đang gửi ở bãi giữ xe trên, thấy không có người trông coi, nên Đ đi đến 

sử dụng chìa khóa mang theo cắm vào ổ khóa điện của xe để mở (xe không khóa 

cổ) nhưng không mở được, nên Đ dắt bộ xe đi ra được khoảng 15 mét thì bị anh 

Tùng phát hiện, truy hô cùng anh Tuấn và anh Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1976, 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 7, khu phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên 

Hòa bắt giữ Đ giao cho công an phường Tam Hòa lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa điều tra, xử lý. 

Vật chứng vụ án: 

- 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Sirius, màu trắng - đen, biển số 60B1-405.94, số 

máy 5C-64-596645, số khung 640BY-596634, đã thu hồi trả lại cho chủ sở hữu là 

anh Cao Xuân Tùng; 

- 01 (một) chìa khóa xe môtô; 

- 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Honda AirBlade, màu xám - đen, biển số 19N1-

194.05 (được thu giữ tại phòng khám Đa khoa Long Bình), là tài sản của bị cáo 

Nguyễn Văn Đ không liên quan đến vụ án, do bị cáo không sử dụng để thực hiện 

hành vi phạm tội, đã trả lại cho bị cáo. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 191/TCKH-HĐĐG ngày 10 tháng 10 năm 

2017 của Hội đồng định giá tài sản thành phố Biên Hòa đã kết luận: 01 (một) xe 

môtô nhãn hiệu Sirius, màu trắng - đen, biển số 60B1-405.94, số máy 5C-64-

596645, số khung 640BY-596634 có giá trị định giá là 10.800.000 đồng (Mười 

triệu tám trăm nghìn đồng). 

Tại Bản cáo trạng số 546/CT/VKS-HS ngày 09 tháng 11 năm 2017 và Quyết 

định sửa đổi bổ sung Cáo trạng số 6301/QĐ-VKS ngày 13 tháng 11 năm 2017, 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa truy tố bị cáo Nguyễn Văn Đ về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ mức án từ 06 tháng tù đến 08 tháng tù. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

 

XÉT THẤY 
 

Khoảng 04 giờ 40 phút ngày 02/10/2017, tại bãi giữa xe chợ Tam Hòa, thuộc 

tổ 18, khu phố 1, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Nguyễn Văn Đ có hành 

vi trộm cắp 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Sirius, màu trắng - đen, biển số 60B1-

405.94 trị giá 10.800.000 đồng. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo là phù hợp với các chứng cứ và tài liệu thể 

hiện trong hồ sơ. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”, quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự như Cáo trạng đã truy tố là có 

căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, vì muốn có tiền tiêu xài bị cáo 

đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây mất trật tự trị an tại 

địa phương nên cần phải có hình phạt nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, 

phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét, quá trình điều 

tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái 

độ ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội 

nhưng chưa gây thiệt hại, do tài sản đã được thu hồi giao trả người bị hại, đây là 

các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm g, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình 

sự, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được thu hồi giao trả người bị hại, nên 

không đặt ra xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chìa khóa xe môtô;  

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên,      

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật 

hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

02/10/2017.   

- Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chìa khóa xe môtô.  
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(Các vật chứng trên được thu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Riêng người bị hại anh Phan Ngọc Tuấn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan anh Cao Xuân Tùng có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND thành phố Biên Hòa; 

- Công an thành phố Biên Hòa; 

- Chi cục thi hành án thành phố Biên Hòa; 

- Nhà tạm giữ Công an TP. Biên Hòa; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thái 
 

 

 

 

 

 

 


